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Dan baì ̀   
A AMONIĂC

I. Câu tao phân t :́ ̣ ử
II. Tinh chât vât ly:́ ́ ̣ ́
III. Tinh chât hoa hoc:́ ́ ́ ̣
IV. ng d ng:Ứ ụ
V. Điêu chê:̀ ́

Nha may san xuât amoniac̀ ́ ̉ ́



  

I. C U T O PHÂN T :Ấ Ạ Ử

-Trong phân t  NHử 3, nguyên t  N liên k t v i nguyên ử ế ớ
t  H b ng 3 liên k t C ng hóa tr  có c c. ử ằ ế ộ ị ự

-Nguyên t  N còn 1 c p electron ngoài cùng ch a ử ặ ư
tham gia liên k tế

CT electron CT c u t oấ ạ
H

NH H

H

H HN



  

Mô hình c a phân t  Amoniacủ ử

- Phân t  Amoniac có c u t o hình tháp, đáy là ử ấ ạ
m t tam giác đ u.ộ ề

Phân t  NHử 3 phân c cự



  

Phiêu hoc tâp sô 1:́ ̣ ̣ ́

Em hay tim hiêu xem NH̃ ̀ ̉ 3 co nh ng tinh chât ́ ữ ́ ́
vât ly nao? ̣ ́ ̀

Trang thaị ́

Maù

Muì

Ti khôi so v i không khi?̉ ́ ớ ́

Kha năng tan trong n c?̉ ướ



  

II. TINH CHÂT VÂT LY:́ ́ ̣ ́ Không co tinh t  nao co ́ ̃ ừ ̀ ́
thê diên ta đ c mui cua ̉ ̃ ̉ ượ ̀ ̉
Amoniac, nh ng ng i môt ư ử ̣
lân thi nh  mai!̀ ̀ ớ ̃

- La chât khi không mau, mui ̀ ́ ́ ̀ ̀
khai, xôc.́

- Nhe h n không khi ̣ ơ ́

 thu khi NH́ 3 băng cach ̀ ́
đây không khi.̉ ́

Môt nha bac hoc noi:̣ ̀ ́ ̣ ́

59,0
29

17
/3

==KKNHd



  

 Amoniac tan rât nhiêu trong n c tao ́ ̀ ướ ̣
dung dich co tinh kiêm yêu.̣ ́ ́ ̀ ́ 20Ở 0C, 1 lit n c hoa tan đ c 800 lit khi NH́ ướ ̀ ượ ́ ́ 3



  

Phiêu hoc tâp sô 2:́ ̣ ̣ ́

D a vao Thuyêt Axit- Baz  cua ự ̀ ́ ơ ̉
Bronsted, hãy ch ngứ  minh   NH3 là 1 
bazơ y uế  và dung d chị  Amoniăc có 
bi uể  hi nệ  tính ch tấ  c aủ  1 Baz  yơ uế  
như thế nào



  

III. TINH CHÂT HOA HOC:́ ́ ́ ̣

1. Tinh baz  yêu:́ ơ ́
a. Tac dung v i n c:́ ̣ ớ ướ

NH3  +  H2O  −++ OHNH 4

Amoniac la môt Baz  yêu.̀ ̣ ơ ́  

 Dung ̀ quy tim âm̀ ́ ̉  đê nhân biêt khi Amoniac.̉ ̣ ́ ́

Hoa xanh́



  

b. Tac dung v i axit:́ ̣ ớ

(NH4)2SO4

NH3 (khi)́ + HCl(khi)́ NH4Cl(răn)́

NH3 + H2SO42

 + NH4
+NH3 H+

Muôi amoni cloruá

Muôi amoni sunfat́



  

c. Tac dung v i dung dich muôi cua nhiêu kim loai:́ ̣ ớ ̣ ́ ̉ ̀ ̣

 Tao kêt tua hiđroxit kim loai.̣ ́ ̉ ̣

VD :

Ph ng trinh ion thu gon:ươ ̀ ̣

CuSO4 + NH3 H2O+ (NH4)2SO4 + Cu(OH)2↓2 2

Cu2+ + NH3 H2O+ NH4
+ + Cu(OH)2↓2 2 2



  

Kêt luâń ̣
Amoniac  trang thai khi hay dung dich ở ̣ ́ ́ ̣

đêu thê hiên tinh Baz  yêu.̀ ̉ ̣ ́ ơ ́
• Tac dung v i axit tao muôi Amoni.́ ̣ ớ ̣ ́
• Kêt tua đ c hiđroxit cua nhiêu kim ́ ̉ ượ ̉ ̀

loai.̣



  

Ngoai nh ng tinh chât hoa hoc trên, ̀ ữ ́ ́ ́ ̣
NH3 con co tinh ̀ ́ ́ chât́ đăc biêt khac.̣ ̣ ́

Hay quan sat cac thi nghiêm sau:̃ ́ ́ ́ ̣

Và hãy đưa ra nhận xét!

Phiêu hoc tâp sô 3:́ ̣ ̣ ́



  

2. Kha năng tao ph c:̉ ̣ ứ
Thi nghiêm 1:́ ̣

- Cho vao ông nghiêm 2ml dung dich CuSÒ ́ ̣ ̣ 4.

- Nho t  t  t ng giot dung dich NH̉ ừ ừ ừ ̣ ̣ 3..

  Quan sat.́

- Tiêp tuc nho dung dich NH́ ̣ ̉ ̣ 3 đên khi thu ́
đ c dung dich mau xanh thâm trong suôt.ượ ̣ ̀ ̃ ́



  

Thi nghiêm 1:́ ̣

HIÊN T NG – GIAI THICH:̣ ƯỢ ̉ ́

Ban đâu xuât hiên kêt tua mau xanh, do xay ra ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉
phan ng:̉ ứ

Cu2+ + NH3 H2O+ NH4
+ + Cu(OH)2↓2 2 2

Sau đo, kêt tua tan do co phan ng:́ ́ ̉ ́ ̉ ứ

Cu(OH)2 + +NH3 [Cu(NH3)4]2+4 2OH-

Tiêp tuc sang thi nghiêm 2́ ̣ ́ ̣

Ion ph cứhiđroxit
tan



  

2. Kha năng tao ph c:̉ ̣ ứ
Thi nghiêm 2:́ ̣

- Cho vao ông nghiêm 1 ml dung dich NaCl.̀ ́ ̣ ̣

- Nho thêm vai giot dung dich AgNỎ ̀ ̣ ̣ 3. 

  Quan sat.́

- Nho t  t  t ng giot dung dich NH̉ ừ ừ ừ ̣ ̣ 3 đên khi ́
kêt tua tan hoan toan.́ ̉ ̀ ̀

Hay giai thich đi nao ?̃ ̉ ́ ̀  ......



  

Thi nghiêm 2:́ ̣

HIÊN T NG – GIAI THICH:̣ ƯỢ ̉ ́

Khi nho dung dich AgNỎ ̣ 3 vao ông nghiêm ch a ̀ ́ ̣ ứ
dung dich NaCl thây xuât hiên kêt tua trăng la do:̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀

Sau đo kêt tua tan do xay ra phan ng:́ ́ ̉ ̉ ̉ ứ

AgNO3 + NaCl NaNO3 + AgCl↓

AgCl↓ + +NH3 [Ag(NH3)2]+ Cl-2

Tư 2 thi nghiêm trên hay rut ra kêt luân vê kha năng tao phưc cua ̀ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉
Amoniac

Ion ph cứMuôi ́



  

Vây:̣  

Dung dich Amoniac co kha năng ̣ ́ ̉
hoa tan hiđroxit hay muôi it tan cua ̀ ́ ́ ̉
môt sô kim loai tao thanh ph c ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ứ
chât.́

Tư  2 thi  nghiêm trên hay rut ra kêt   luân vê  kha ̀ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉
năng tao phưc cua Amoniac̣ ́ ̉



  

Phiêu hoc tâp sô 4:́ ̣ ̣ ́

Ngoai cac tinh chât trên, em hay d  đoan ̀ ́ ́ ́ ̃ ự ́
tinh chât hoa hoc cua Amoniac d a vao s  ́ ́ ́ ̣ ̉ ự ̀ ự
thay đôi sô oxi hoa cua nit .̉ ́ ́ ̉ ơ

Trinh bay ph ng trinh phan ng cu thê.̀ ̀ ươ ̀ ̉ ứ ̣ ̉



  

NIT  có các s  oxi hóa:Ơ ố

-3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

 V y trong Amoniac NHậ 3, nit  có s  oxi hóa ơ ố
là bao nhiêu?

NH3 là ch t co kha năng thê hiên tinh chât ấ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́
gi?̀

Chúng ta hãy cùng nghiên c u:ứ

3

3

HN
−

TINH KH́ Ử



  

Hay nghiên c u SGK va cho biêt tinh kh  ̃ ứ ̀ ́ ́ ử
cua NH̉ 3 đ c thê hiên nh  thê nao?ượ ̉ ̣ ư ́ ̀

Viêt cac ph ng trinh phan ng.́ ́ ươ ̀ ̉ ứ

• Tac dung v i Oxi:́ ̣ ớ
• Tac dung v i Clo:́ ̣ ớ
• Tac dung v i môt sô ́ ̣ ớ ̣ ́ oxit kim 

loai.̣



  

3. Tinh kh :́ ử
a. Tac dung v i Oxi:́ ̣ ớ

Amoniac chay trong Oxi v i ngon l a mau vanǵ ớ ̣ ử ̀ ̀

NH34
-3

+ O2 →
0t N2 +3 2 6

0
H2O

Amoniac chay trong oxí



  

Đôt amoniac trong oxi không khi v i xuc tac ́ ́ ớ ́ ́
Pt, 8000C – 9000C:

NH34 + O2  →
0,txt NO + 6H2O5 4

-3 +2



  



  

b. Tac dung v i Clo:́ ̣ ớ

Khi NH́ 3 t  bôc chay tao ngon l a, khoi trăng.ự ́ ́ ̣ ̣ ử ́ ́

+ Cl2 + HCl3 6
-3

N2

0

Giai thich tai sao co hiên t ng khoi trăng?̉ ́ ̣ ́ ̣ ượ ́ ́

 Do khi HCl sinh ra hoa h p v i NH́ ́ ợ ớ 3 tao ̣
thanh nh ng hat NH̀ ữ ̣ 4Cl (khoi trăng).́ ́

NH32



  

c. Tac dung v i Oxit kim loai:́ ̣ ớ ̣

NH3

-3
2 + CuO3 →

0t 3Cu N2

0

+ + H2O3
đen đo ̉

IV. NG DUNG:Ứ ̣
San xuât axit nitric, phân đam nh  Ure (NH̉ ́ ̣ ư 2)2CO, 

NH4NO3, (NH4)2SO4...

Điêu chê Hiđrazin lam nhiên liêu cho tên l a.̀ ́ ̀ ̣ ử

Amoniac long dung lam chât gây lanh̉ ̀ ̀ ́ ̣  trong máy l nhạ  .



  

Phiêu hoc tâp sô 5:́ ̣ ̣ ́

 NH3 đ c điêu chê trong PTN theo ượ ̀ ́
ph ng phap nao?ươ ́ ̀

Trong Công nghiêp, NḤ 3 đ c tông h p t  ượ ̉ ợ ừ
N2 va H̀ 2. Muôn thu nhiêu NH́ ̀ 3 phai lam sao? ̉ ̀
(d a vao nguyên li chuyên dich cân băng).ự ̀ ́ ̉ ̣ ̀



  

V. ĐIÊU CHÊ:̀ ́
1. Trong phong thi nghiêm:̀ ́ ̣

NH4Cl  + Ca(OH)2 →
0t NH3↑ + +CaCl2 H2O2 2 2

Cho muôi Amoni tac dung v i kiêm, đun nhe.́ ́ ̣ ớ ̀ ̣

Đun nong dung dich NH́ ̣ 3 đăc.̣

NaOH NaCl



  

V. ĐIÊU CHÊ:̀ ́
2. Trong công nghiêp:̣

N2 (k) + H2 (k) NH3 (k) ∆ H = -92kJ

Phan ng thuân nghich, toa nhiêt.̉ ứ ̣ ̣ ̉ ̣

3 2

Ap suât:́ ́  200- 300 atm

Nhiêt đô:̣ ̣  450- 5000C

Nông đô:̀ ̣  liên tuc bô sung Ṇ ̉ 2, H2 va tach NH̀ ́ 3 ra

Xuc tac:́ ́  Fe trôn thêm hôn h p Aḷ ̃ ợ 2O3 va K̀ 2O...

Hiêu suât đat 20 – 25%̣ ́ ̣



  

Máy bơm 
tuần hoàn

Máy nén

Amoniac 
lỏng

Tháp tổng 
hợp

Nước

Tháp làm 
lạnh

NướcChất xúc 
tác

H n h p khí Hidro và Nitỗ ợ ơ

Dùng máy nén đ  nén ể
h nỗ  h p khí N  và H  (t  ợ ₂ ₂ ỉ
l  mol 1 :3)  áp su t ệ ở ấ
cao

Sau khi đ c nén, ượ
h n h p khí N  và H  ỗ ợ ₂ ₂
theo ng d n đ n ố ẫ ế
Tháp t ng h pổ ợ

Cu n đ t nóngộ ố

Trong tháp này, amoniac đ c t o thành  các đk:ượ ạ ở
•Nhi t đ : 450-500ệ ộ 0C
•Áp su t: 200-300 atmấ
•Ch t xúc tác: s t kim lo i tr n thêm Al O , K O,…ấ ắ ạ ộ ₂ ₃ ₂

Do hi u su t ệ ấ
ph n ng ch  ả ứ ỉ
đ t 20-25℅ => ạ
v n còn N  và ẫ ₂
H  ₂

S  đ  ơ ồ thiết b  t ng h p Amoniac trong Công Nghi pị ổ ợ ệ

ng d n lúc này s  ch a Ố ẫ ẽ ứ
khí H (k), N (k), NH (₂ ₂ ₃ k)Sau khi vào tháp làm l nh ạ

NH  (amoniac) hóa l ng và ₃ ỏ
đ c tách riêng raượ

Amoniac l ng s  ỏ ẽ
đ c ch a trong ượ ứ
bình, H  và N  s  ₂ ₂ ẽ
ti p t c di ế ụ
chuy n theo ể
đ ng ng ườ ố

T i đây, h n h p khí N  ạ ỗ ợ ₂
và H  ch a ph n ng s  ₂ ư ả ứ ẽ
đ c máy b m tu n ượ ơ ầ
hoàn đ y tr  v  Tháp ẩ ở ề
t ng h p theo ng d nổ ợ ố ẫ



  



  

AMONIAC

TÍNH BAZ  Y UƠ Ế

TÍNH KHỬ

KH  NĂNG Ả
T O PH CẠ Ứ

NH3



  

 Cho ph ng trinh phan ng: ươ ̀ ̉ ứ
N2 + 3H2         2NH3 ∆ H<0. Muôn thu nhiêu ́ ̀

NH3 ta nên:       

A. Dung ap suât cao, nhiêt đô cao.̀ ́ ́ ̣ ̣
B. Dung ap suât thâp, nhiêt đô cao.̀ ́ ́ ́ ̣ ̣
C. Dung ap suât cao, nhiêt đô t ng ̀ ́ ́ ̣ ̣ ươ

đôi thâp. ́ ́
D. Dung ap suât thâp, nhiêt đô thâp.̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́  

12345678910HÊT GÍ Ờ

⇔



  

 Amoniac thê hiên tinh kh  la ̉ ̣ ́ ử ̀
do trong NH3 co:́

A. Nguyên t  N con căp electron t  do.ử ̀ ̣ ự
B. N co sô oxi hoa la -3 la sô oxi hoa ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́

thâp nhât cua N.́ ́ ̉
C. Amoniac co kha năng nhân H́ ̉ ̣ +.

D. N co sô oxi hoa la +5 la sô oxi hoa cao ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́
nhât cua N.́ ̉

12345678910HÊT GÍ Ờ



  

 Dung dich Amoniac co thê hoa ̣ ́ ̉ ̀
tan đ c Zn(OH)ượ 2 la do:̀

A. Zn(OH)2 la hiđroxit l ng tinh.̀ ưỡ ́

B. Zn(OH)2 la môt baz  it tan.̀ ̣ ơ ́

C. Zn(OH)2 co kha năng tao ph c ́ ̉ ̣ ứ
chât tan, t ng t  Cu(OH)́ ươ ự 2.

D. NH3 la môt h p chât co c c va la ̀ ̣ ợ ́ ́ ự ̀ ̀
baz  yêu.ơ ́

12345678910HÊT GÍ Ờ



  

 Phan ng nao sau đây ch ng to ̉ ứ ̀ ứ ̉
amoniac la chât kh  manh?̀ ́ ử ̣

A. NH3 + HCl         NH4Cl

B. 2NH3 + H2SO4       (NH4)2SO4

C. 2NH3 + 3CuO      N2 + 3Cu + 3H2O

D. NH3 + H2O       NH4
+ + OH-

12345678910HÊT GÍ Ờ
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